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Nhóm Phương tiện Loại vé

 Mức giá bao 

gồm 10% 

thuế GTGT 

 Mức giá áp dụng 

thuế suất thuế giá 

trị gia tăng 8%  

I Mức giá vé chung

1
Xe dưới 12 ghế ngồi; xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại 

xe buýt vận tải khách công cộng
Vé lượt           35.000 34.000                  

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 

tấn đến dưới 4 tấn
Vé lượt           53.000 52.000                  

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến 

dưới 10 tấn
Vé lượt           76.000 75.000                  

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng 

bằng container 20 feet
Vé lượt         129.000 127.000                

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng 

container 40 feet
Vé lượt         200.000 196.000                

1
Xe dưới 12 ghế ngồi; xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại 

xe buýt vận tải khách công cộng
Vé tháng      1.050.000 1.031.000             

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 

tấn đến dưới 4 tấn
Vé tháng      1.590.000 1.561.000             

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến 

dưới 10 tấn
Vé tháng      2.280.000 2.239.000             

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng 

bằng container 20 feet
Vé tháng      3.870.000 3.800.000             

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng 

container 40 feet
Vé tháng      6.000.000 5.891.000             

1
Xe dưới 12 ghế ngồi; xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại 

xe buýt vận tải khách công cộng
Vé quý      2.835.000 2.783.000             

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 

tấn đến dưới 4 tấn
Vé quý      4.293.000 4.215.000             

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến 

dưới 10 tấn
Vé quý      6.156.000 6.044.000             

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng 

bằng container 20 feet
Vé quý    10.449.000 10.259.000           

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng 

container 40 feet
Vé quý    16.200.000 15.905.000           
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Nhóm Phương tiện Loại vé

 Mức giá bao 

gồm 10% 

thuế GTGT 

 Mức giá áp dụng 

thuế suất thuế giá 

trị gia tăng 8%  

II Mức giá giảm khu vực lân cận

1 Xe dưới 12 ghế ngồi; xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; Vé lượt 17.000         16.000                  

1 Xe dưới 12 ghế ngồi; xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; Vé tháng 510.000       501.000                

1 Xe dưới 12 ghế ngồi; xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; Vé quý 1.377.000    1.352.000             
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